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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Từ Thanh Nhung. 

Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Tr nh V n  i p.  

                                                    Bà Ngu  n Kim Lên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  h m Tu  t Ng n - là Thư ký Tòa án nhân dân hu  n 

Trần V n Thời. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên tòa: 

Ông Dương Vi t Khái - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng  01 n m 2018, t i trụ sở Tòa án nhân dân hu  n Trần V n Thời 

xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 83/2017/HSST ngày 13 tháng 11 

n m 2017 đối với các b  cáo: 

1/ T    T     H, sinh n m 1975 t i Kiên Giang. Tên g i khác: Trần V n  . 

Nơi đ ng ký nh n khẩu thường trú: Khu phố 4, phường V, thành phố  , t nh Kiên 

Giang và chỗ ở: Khóm 6B, th  trấn  , hu  n T, t nh Cà Mau; nghề nghi p:  àm biển; 

trình độ v n hóa:  ớp 02/12; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần V n T và 

bà Ngu  n Th   ; tiền sự: Không; tiền án: Không; b  cáo b  bắt t m giữ ngà  

21/9/2017, sau đó chu ển t m giam cho đ n na . (B  cáo có mặt). 

2/ T    T    , sinh n m 1970 t i B c  iêu. Nơi đ ng ký nh n khẩu thường trú: 

Không; chỗ ở: Khóm 6B, th  trấn  , hu  n T, t nh Cà Mau; nghề nghi p: Mua bán; 

trình độ v n hóa:  ớp 4/12; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Thái V n   và 

bà Ngu  n Th  B; tiền sự: Không; tiền án: Không; b  cáo b  t m giam ngà  

18/10/2017 cho đ n na . (B  cáo có mặt). 

Người bị hại:  

Anh Lê Vă  T, sinh n m 1988 (Vắng mặt). 

  a ch : Ấp M, x  V, hu  n  , t nh Kiên  iang. 

Người c  qu  n   i và ngh   v   iên qu n:  

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 

TỈNH CÀ MAU 

  

   Bản án số: 03/2018/HSST 

   Ngày 10-01-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạ   p úc 
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Anh N      T     T, sinh n m 1979 (Vắng mặt). 

  a ch : Ấp 1, x  T, thành phố C, t nh Cà Mau. 

Người  àm ch ng:  

Ch  T      T   Y, sinh n m 1990 (Có mặt). 

  a ch : Khóm 6B, th  trấn  , hu  n T, t nh Cà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tò , nội dung v  án 

đư c t m tắt như s u: 

Vào khoảng tháng 8/2017  ê V n T đ n nhà của Trần Thanh   và Thái Th    ở 

khóm 6B, th  trấn  , hu  n T, t nh Cà Mau. T ở nhà của   và   đồng thời nhờ   và   

giới thi u cho T để đi ghe biển, được   và   đồng ý, sau đó   và   liên h  ghe của 

Ngu  n Thanh Tr và được Tr đồng ý cho T đi ghe biển của Tr.   và   ứng của T số 

tiền 15.000.000 đồng để trừ tiền chi phí trong quá trình T ở nhà của   và   và mua sở 

phí để T đi biển, số tiền còn l i khi nào T vào bờ sẽ tính. Sau khi T ra biển đ n ngà  

15/09/2017 T vào bờ thì   thuê phòng tr  của  h m Th    ở cặp nhà   để cho T ở. 

Sau khi thanh toán và đối trừ các khoản thì T còn thi u l i 8.600.000 đồng.   n 

khoảng 17 giờ ngà  19/9/2017   và   kêu T sang để thông báo số nợ trên thì T nói “ 

 ai ông bà muốn tính bao nhiêu thì tính tôi trốn coi hai ông bà có tìm gặp không”,  

rồi T bỏ về phòng tr , lúc nà    đi theo qua phòng tr  của T,   cầm c   qu t gió 

đánh vào đầu T 01 cái làm g   ch n qu t gió, H ti p tục dùng khung bảo v  cánh qu t 

đánh vào đầu T, lúc nà  có Trương Th  Y là con riêng của   can ng n, sau đó Thái 

Th    kêu   dùng ổ khóa khóa cửa bên ngoài nhốt T không cho T ra ngoài, thì H đ  

dùng ổ khóa khóa cửa phòng tr  l i mục đích là không cho T bỏ trốn. Khi sự vi c xảy 

ra Trương Th  Y đi n tho i báo chính qu ền đ a phương, qua làm vi c   và   thừa 

nhận hành vi ph m tội của mình.   

Tang vật thu giữ t i hi n trường vụ án: 01 c   qu t gió ch n cao hi u Winnado 

đ  b  g  , 01 ổ khóa hi u Zsolex, 01 chía khóa hi u Zsolex.     

Về trách nhi m d n sự:  

+ Người b  h i T không  êu cầu  

+ Người có qu ền lợi và nghĩa vụ liên quan Ngu  n Thanh Tr không  êu cầu 

phần tiền cho   và   ứng trước.  

T i phiên tòa, các b  cáo   và   đ  khai nhận hành vi ph m tội của mình như nội 

dung bản Cáo tr ng đ  nêu. Không  êu cầu đối với các tác vật thu giữa của các b  

cáo. 
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Bản cáo tr ng số 84/K  T-KT ngày 10 tháng 11 n m 2017 của Vi n Kiểm sát 

nhân dân hu  n T tru  tố b  cáo   và b  cáo   về tội “ iữ người trái pháp luật” theo 

khoản 1  iều 123 Bộ luật hình sự. 

T i phiên tòa, đ i di n Vi n Kiểm sát giữ qu ền công tố và tranh luận: T i cơ 

quan điều tra và t i phiên tòa các b  cáo đ  khai nhận hành vi ph m tội của mình như 

nội dung bản Cáo tr ng đ  nêu. Do đó, Vi n kiểm sát giữ ngu ên qu  t đ nh tru  tố 

đối với b  cáo   và b  cáo   về tội “ iữ người trái pháp luật”.  ề ngh   ội đồng xét 

xử: 

+  ối với b  cáo Trần Thanh H áp dụng khoản 1  iều 123, điểm h, p  khoản 1 

 iều 46 Bộ luật hình sự, xử ph t b  cáo mức án từ 09 tháng đ n 01 n m 06 tháng tù. 

+  ối với b  cáo Thái Th    áp dụng khoản 1  iều 123, điểm h, p  khoản 1  iều 

46 Bộ luật hình sự, xử ph t b  cáo mức án từ 06 tháng đ n 01 n m tù. 

Về trách nhi m d n sự: Do người b  h i, người có qu ền lợi và nghĩa vụ liên 

quan không  êu cầu, nên không xem xét. 

Về tang vật áp dụng  iều 41,  iều 42 Bộ luật hình sự và  iều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự: T ch thu và tiêu hủy 01 c   qu t gió ch n cao hi u Winnado đ  b  g  , 01 ổ 

khóa hi u Zsolex, 01 chìa khóa hi u Zsolex.     

Trước khi  ội đồng xét xử ngh  án, các b  cáo xin  ội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình ph t cho các b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung v  án, căn c  vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã đư c 

thẩm tr , xét hỏi, tr nh  uận tại phiên tò , Hội đồng xét nhận thấ  như s u: 

[1] Về hành vi, qu  t đ nh tố tụng của Cơ quan điều tra Công an hu  n T,  iều 

tra viên, Vi n kiểm sát nh n d n hu  n T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, tru  

tố đ  thực hi n đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên tòa các b  cáo không có khi u n i về hành vi, 

qu  t đ nh của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, qu  t đ nh tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng đ  thực 

hi n đều hợp pháp. 

[2] T i phiên tòa hôm na , b  cáo   và b  cáo   khai nhận hành vi ph m tội của 

mình như nội dung bản Cáo tr ng đ  nêu.  ời khai của các b  cáo phù hợp với lời 

khai của các b  cáo t i Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài li u, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, thể hi n: Vào khoảng 17 giờ ngà  19/9/2017 t i phòng tr  của bà 

 h m Th    ở khóm 6B, th  trấn  , hu  n T, t nh Cà Mau, do  ê V n T đ n nhờ   và 

P giới thi u đi ghe biển, nên   và   đ  gới thi u cho T đi ghe biển của Ngu  n Thanh 

Tr, rồi   và   đ  ứng của Tr số tiền 15.000.000 đồng để mua sở phí và chi phí khác 

cho T ra biển, sau khi T ra biển đ n ngà  15/9/2017 thì T vào bờ, lúc nà    và   tính 
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số tiền trừ l i thì T còn thi u l i Tr số tiền là 8.600.000 đồng, thì T nói “ Hai ông bà 

muốn tính bao nhiêu thì tính để tôi bỏ trốn hai ông bà tìm gặp tôi không” rồi T bỏ về 

phòng tr  thì   đi theo qua phòng tr  dùng qu t gió đánh vào đầu T 01 cái làm qu t 

gió b  g   và H dùng khung bảo v  qu t gió ti p tục đánh vào đầu T 01 cái thì được 

Trương Th  Y can ng n, do sợ T bỏ trốn nên   qua kêu   dùng ổ khóa khóa cửa 

phòng l i không cho T đi ra ngoài, thì H dùng ổ khóa khóa cửa phòng tr  nhốt T l i, 

đ n khi chính qu ền đ a phương đ n thì   mới mở ổ khóa cho T ra ngoài. Trước 

trong và sau khi các b  cáo thực hi n hành vi ph m tội, các b  cáo có đủ n ng lực và 

đủ độ tuổi ch u trách nhi m hình sự, do đó b  cáo phải ch u trách nhi m hình sự đối 

với hành vi của b  cáo g   ra. 

Từ những lập luận, ph n tích và đánh giá các chứng cứ nêu trên.  ội đồng xét 

xử có đủ c n cứ k t luận b  cáo Trần Thanh   và b  cáo Thái Th    đ  ph m tội “ iữ 

người trái pháp luật”, tội ph m và hình ph t được qu  đ nh t i khoản 1  iều 123 Bộ 

luật hình sự. 

 ối với quan điểm của Vi n kiểm sát tru  tố đối với b  cáo   và b  cáo   về tội 

“ iữ người trái pháp luật” theo khoản 1  iều 123 Bộ luật hình sự là phù hợp và có 

c n cứ, nên cần chấp nhận. 

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm tr ng của hành vi ph m tội, các tình ti t t ng 

nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự và hình ph t đối với các b  cáo:  

Về tính chất, mức độ nghiêm tr ng của hành vi ph m tội của các b  cáo: Hành vi 

và vai trò của từng b  cáo trong vụ án nà  không có tổ chức bởi  b  cáo   và b  cáo   

sợ T bỏ trốn không lấ  l i được số tiền, nên lúc   nói lấ  ổ khóa khóa cửa nhốt T l i 

thì H thực hi n nga , không có sự cấu k t và ch  đ o chặt chẽ, do đó là đồng ph m 

giản đơn. Các b  cáo thực hi n vi c ph m tội ít nghiêm tr ng, nhưng g   mất trật tự 

tr  an, làm ảnh hưởng xấu đ n tình hình an ninh chính tr  ở đ a phương, làm cho 

người d n trong khu vực hoang mang lo sợ. Các b  cáo cũng bi t được qu ền bất khả 

x m ph m về th n thể, tự do cá nh n của mỗi người luôn được pháp luật bảo v , các 

b  cáo coi thường pháp luật và không tôn tr ng qu ền tự do của người khác, nên đ  

dùng vũ lực đánh và nhốt  ê V n T trong phòng tr , mục đích của các b  cáo là 

không cho người b  h i T bỏ trốn, chờ đi ghe khác để lấ  tiền trả l i phần nợ còn 

thi u cho ông Tr. Do đó cần xử lý nghiêm đối với hành vi của các b  cáo và cách l  

các b  cáo ra khỏi đời sống x  hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục các b  cáo 

trở thành người công d n tốt cho gia đình và x  hội, ngoài ra còn đảm bảo công tác 

phòng chống tội ph m chung trong toàn x  hội. 

Về tình ti t t ng nặng trách nhi m hình sự: Các b  cáo không có tình ti t t ng 

nặng trách nhi m hình sự. 

Về tình ti t giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Các b  cáo có nh n th n tốt thể hi n ở 

vi c các b  cáo không có tiền án, tiền sự. T i Cơ quan điều tra và t i phiên tòa các b  
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cáo đ  thành khẩn khai báo,  n n n hối cải, ph m tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm tr ng. Do đó, cần cho các b  cáo hưởng các tình ti t giảm nhẹ trách nhi m 

hình sự theo qu  đ nh t i điểm h, p khoản 1  iều 46 Bộ luật hình sự là phù hợp.  

Từ những lập luận, ph n tích và đánh giá về tính chất, mức độ nghiêm tr ng của 

hành vi ph m tội, các tình ti t t ng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự và hình ph t 

đối với các b  cáo nêu trên.  ội đồng xét xử xét thấ  các điều luật Vi n kiểm sát đề 

ngh  áp dụng và vi c xử ph t b  cáo Trần Thanh   mức án từ 09 tháng đ n 01 n m 06 

tháng tù và xử ph t b  cáo Thái Th    mức án từ 06 tháng đ n 01 n m tù là phù hợp, 

nên cần chấp nhận. 

 [4] Về trách nhi m d n sự: Do người b  h i không  êu cầu, nên  ội đồng xét xử 

không xem xét.  ối với số tiền của ông Tr đ  cho b  cáo   và b  cáo   ứng số tiền là 

15.000.000 đồng, đ   là giao d ch d n sự giữa  ,   với ông Tr, t i biên bản ghi lời 

khai bút lục số 119 ông Tr không  êu cầu, nên  ội đồng xét xử không xem xét. 

 [5] Về vật chứng và xử lý vật chứng áp dụng  iều 41,  iều 42 Bộ luật hình sự 

và  iều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Xét thấ  các tang vật gồm 01 c   qu t gió ch n cao hi u Winnado đ  b  g  , 01 

ổ khóa hi u Zsolex, 01 chía khóa hi u Zsolex là công cụ dùng để thực hi n vi c ph m 

tội của các b  cáo và không còn tính n ng sử dụng, nên t ch thu và tiêu hủ  

 [6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các b  cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm mỗi 

b  cáo là 200.000 đồng theo qu  đ nh t i  iều 98,  iều 99 Bộ luật hình sự; điểm a 

khoản 1  iều 23 Ngh  qu  t 326/2016/UBTVQ 14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

thường vụ Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và l  phí Tòa án.  

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên bố: b  cáo Trần Thanh   (Trần V n  ) và b  cáo Thái Th    ph m tội 

“ iữ người trái pháp luật”. 

Áp dụng: khoản 1  iều 123; điểm h, p khoản 1  iều 46 Bộ luật hình sự. 

Xử ph t b  cáo T    T     H  T    Vă  H): 09 (chín) tháng tù. Thời h n tù 

được tính từ ngà  bắt t m giữ b  cáo là ngà  21/9/2017.  

Xử ph t b  cáo T    T    : 06 (sáu) tháng tù. Thời h n tù được tính từ ngà  bắt 

t m giam b  cáo là ngà  18/10/2017.  

2. Về vật chứng và xử lý vật chứng: Áp dụng  iều 41,  iều 42 Bộ luật hình sự 

và  iều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

T ch thu và tiêu hủ  01 c   qu t gió ch n cao hi u Winnado đ  b  g  , 01 ổ khóa 

hi u Zsolex, 01 chía khóa hi u Zsolex.     
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Tất cả các t ng vật trên hiện nay Chi c c thi hành án dân sự hu ện T đ ng quản 

lý.   

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng  iều 98,  iều 99 Bộ luật hình sự n m 

1999; điểm a khoản 1  iều 23 Ngh  qu  t 326/2016/UBTVQ 14 ngà  30/12/2016 

của Ủ  ban thường vụ Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Buộc b  cáo Trần Thanh   phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.  

Buộc b  cáo Thái Th    phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng. 

4. Về qu ền kháng cáo: Các b  cáo có qu ền kháng cáo bản án nà  trong h n 15 

ngà  kể từ ngà  tu ên án sơ thẩm.  ối với người b  h i, người có qu ền lợi và nghĩa 

vụ liên quan có qu ền kháng cáo bản án nà  trong h n luật đ nh là 15 ngà  kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc được niêm   t theo qu  đ nh của pháp luật. 

Trường h p bản án đư c thi hành theo qu  định tại Đi u 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người đư c thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự c  qu  n 

thoả thuận thi hành án, qu  n  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo qu  định tại Đi u 30 Luật Thi hành án dân.  

Nơi nhận: 
- T ND t nh Cà Mau. 

- B  cáo; 

- VK ND hu  n T; 

- CQ T Công an hu  n T; 

- Chi cục T  D  hu  n T; 

- Nhà t m giữ Công an hu  n T; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

-  ưu hồ sơ vụ án, v n phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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